
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022 - 2023 

           

STT SBD Phòng 

thi 

Môn thi Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Nữ Nơi sinh Lớp Trường Đạt 

giải 

1 02368 35 Vật lý Nguyễn Nhật Phát 12/03/2005 
  

TP.HCM 12A7 THPT Quang Trung Nhì 

2 07484 7 Lịch sử Hà Thanh Tùng 31/01/2005 
  

TP.HCM 12A1 THPT Quang Trung Ba 

3 06538 33 Ngữ văn Huỳnh Cẩm Thu 11/01/2005 x TP.HCM 12A1 THPT Quang Trung Ba 

4 06504 32 Ngữ văn Hồ Quốc Thái 13/08/2005 
  

TP.HCM 12A3 THPT Quang Trung Ba 

5 06466 30 Ngữ văn Nguyễn Thanh Quan 03/02/2005 
  

TP.HCM 12A3 THPT Quang Trung Ba 

6 06065 12 Ngữ văn Phùng Nguyễn Ngọc Ánh 24/06/2005 x TP.HCM 12A7 THPT Quang Trung Ba 

7 04469 42 Sinh học Võ Trần Ngọc Trâm 12/09/2005 x TP.HCM 12A7 THPT Quang Trung Ba 

8 09072 32 Tiếng Anh Trương Ngọc Bảo Châu 06/09/2005 x TP.HCM 12A7 THPT Quang Trung Ba 

9 01054 11 Toán Đỗ Ngọc Bích Châu 02/01/2005 x TP.HCM 12A7 THPT Quang Trung Ba 

10 01378 26 Toán Nguyễn Lê Quỳnh Như 07/08/2005 x TP.HCM 12A7 THPT Quang Trung Ba 

 


